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Đề bài

Câu 1 ( 2,0 điểm). a) Khái niệm đất trồng là gì?Thành phần đất trồng bao gồm mấy thành phần?
Câu 2 ( 1,0 điểm). Vai trò của trồng trọt là ?
Câu 3 ( 2,0 điểm).  Vì sao phải cải tạo đất? 
Câu 4 ( 1,0 điểm). Ở địa phương em thường trồng loại cây trồng nào và thường dùng những loại phân bón nào?

Câu 5 ( 1,0 điểm). Thành phần cơ giới của đất là gì?

Câu 6 ( 3,0 điểm). Cách sử dụng các loại phân bón thông thường?

-----------HẾT----------

Họ và tên thí sinh:.......................................................................SBD:...................
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm./.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	a) Lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm
b) Phần khí, phần rắn, phần lỏng
	1,0

1,0

	2

(1,0 điểm)
	Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp, nông sản xuất khẩu.

	1,0

	3

(2,0 điểm)
	- Những loại đất có tính chất xấu như chua, phèn, mặn, bạc màu,… cần phải cải tạo để làm giảm những tính chất xấu đó đi để cây trồng phát triển tốt hơn.

- Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất.

	1,0

1,0



	4

(1,0 điểm)
	- Ở địa phương em thường trồng các loại cây ăn quả như cây vải thiều, cây na... 
-  sử dụng phân hoá học (phân đạm, phân NPK), phân hữu cơ để bón.


	0,5
0,5

	5

(1,0 điểm)
	- Tỉ lệ phần trăm các loại hạt cát, limon, sét trong đất là thành phần cơ giới của đất 

 - Tùy tỉ lệ từng loại hạt trong đất mà chia đất thành đất cát, đất thịt, đất sét.
	0,5
0,5

	6

(3,0 điểm)
	- Phân hữu cơ thường dùng để bón lót.

- Phân đạm, kali, hỗn hợp, thương dùng để bón thúc, nếu bón lót thì chỉ bón lượng nhỏ

- Phân lân thường dùng để bón ló
	1,0

1,0

1,0


Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa, 0,25 điểm làm tròn đến 0,5

0,75 điểm làm tròn lên 1,0 điểm.
--------------------Hết-------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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